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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ - CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 110/TTr-SCT ngày 29/05/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

	 
	CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462 /QĐ –CT ngày 29 tháng 06 năm 2012)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	Lĩnh vực: Công nghiệp
	Lĩnh vực: Công nghiệp

	1
	Thành lập Cụm công nghiệp

	2
	Mở rộng Cụm công nghiệp


 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
* LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP
Thủ tục 1: Thành lập Cụm công nghiệp
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Vĩnh Phúc tại 16 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trong giờ làm việc.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 16, Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:

1. Tờ trình về việc thành lập Cụm công nghiệp của UBND cấp huyện, thành phố, thị xã.

2. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: 01 bản sao có chứng thực.

3. Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp; nội dung báo cáo thành lập Cụm công nghiệp gồm:

+ Sự cần thiết thành lập Cụm công nghiệp;

+ Nhu cầu thực tế và sự phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Hiện trạng sử dụng đất và định hướng bố trí ngành nghề, cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp;

+ Ranh giới dự kiến, diện tích đất, khả năng đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cụm công nghiệp;

+ Phân tích và lựa chọn giải pháp đầu tư vào công trình hạ tầng Cụm công nghiệp;

+ Dự kiến phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư;

+ Dự kiến hiệu quả kinh tế, xã hội của Cụm công nghiệp;

+ Xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư, chủ đầu tư và phương thức thực hiện, phương thức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp;

+ Dự kiến khả năng cho thuê đất sau khi thành lập;

+ Các giải pháp và tiến độ thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ gồm: 08 bộ (02 bộ hồ sơ gốc).

	Thời hạn giải quyết
	25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định thành lập cụm công nghiệp

	Phí, lệ phí
	Không

	Tên mẫu đơn, tờ khai
	Không

	Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC
	- Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

- Có khả năng đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp hơn 30% trong vòng một năm sau khi thành lập.

- Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp.

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp.


Thủ tục 2: Mở rộng cụm công nghiệp
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Vĩnh Phúc tại 16 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trong giờ làm việc.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 16, Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp; 

2. Báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp, bao gồm: 

+ Sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp, trong đó giải trình về việc đáp ứng các điều kiện mở rộng cụm công nghiệp; 

+ Đánh giá hiện trạng phát triển cụm công nghiệp hiện có; 

+ Định hướng mở rộng cụm công nghiệp (ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, việc đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào; phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư); 
+ Xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư và phương thức thực hiện; 

+ Các giải pháp và tiến độ thực hiện; 
+ Dự kiến khả năng cho thuê đất và hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp sau khi mở rộng.

b) Số lượng hồ sơ gồm: 08 bộ ( 02 bộ hồ sơ gốc).

	Thời hạn giải quyết
	17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định mở rộng cụm công nghiệp

	Phí, lệ phí
	Không

	Tên mẫu đơn, tờ khai
	Không

	Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC
	- Có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện, đáp ứng nhu cầu mở rộng cụm công nghiệp.

- Nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp.

- Đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp hơn 60%.

- Đã có công trình xử lý nước thải tập trung đối với cụm công nghiệp có diện tích từ 15 (mười lăm) ha trở lên.

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp.

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp.


 

